
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Nguyễn Thuỳ Anh 27/03/1992

Khu Liên Đồng - thị trấn 
Thanh Sơn - huyện 

Thanh Sơn - tỉnh Phú 
Thọ

Khu Liên Đồng - thị trấn 
Thanh Sơn - huyện Thanh 

Sơn - tỉnh Phú Thọ
025192005693 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2184/CCHND-SYT-PT 19/03/2021

2 Nguyễn Thị Bằng 10/10/1987
Tổ 4 - thị trấn Chi Đông - 
 huyện Mê Linh - TP Hà 

Nội

Tổ 4 - thị trấn Chi Đông - 
huyện Mê Linh - TP Hà 

Nội
027187001080 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

3 Đoàn Thị Bình 16/09/1983
Phường Thuận An - 

quận Thuận Hóa - thành 
phố Huế

Phường Thuận An - quận 
Thuận Hóa - thành phố 

Huế
046183005515 17/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 836/TTH-CCHND 23/01/2017

4 Nguyễn Thị Thanh Bình 20/08/1986
Khu 2 - xã Hà Lương - 

huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 2 - xã Hà Lương - 
huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú 

Thọ
025186010975 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1513/PT-CCHND 30/06/2017

5 Trần Thị Ngọc Bình 01/12/1986

63 Trần Thúc Nhẫn - 
phường Vĩnh Ninh - 

quận Thuận Hoá - TP 
Huế

63 Trần Thúc Nhẫn - 
phường Vĩnh Ninh - quận 

Thuận Hoá - TP Huế
046186000692 23/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 494/TTH-CCHND 20/08/2015

6 Đào Văn Cường 20/02/1986
Thôn Tháng 10 - xã Yên 
Lâm - huyện Hàm Yên - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tháng 10 - xã Yên 
Lâm - huyện Hàm Yên - 

tỉnh Tuyên Quang
008086010633 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 80/TQ-CCHND 30/06/2014

7 Nguyễn Văn Đại 24/09/1989

Thôn Thác Nóng - xã 
Sơn Nam - huyện Sơn 
Dương - tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Thác Nóng - xã Sơn 
Nam - huyện Sơn Dương - 

 tỉnh Tuyên Quang
008089000681 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1110/CCHN-D-SYT-TQ 23/06/2022

8 Nguyễn Thị Đào 04/06/1996
Xóm 4 - xã Hậu Thành - 
huyện Yên Thành - tỉnh 

Nghệ An

Xóm 4 - xã Hùng Thành - 
huyện Yên Thành - tỉnh 

Nghệ An
040196004095 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1300/CCHN-D-SYT-KH 07/12/2020

9 Đinh Việt Đức 12/09/1995
Xóm Mu - xã Thượng 

Cửu - huyện Thanh Sơn - 
 tỉnh Phú Thọ

Xóm Mu - xã Thượng 
Cửu - huyện Thanh Sơn - 

tỉnh Phú Thọ
025095006067 27/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2438/CCHND-SYT-PT 14/06/2022

10 Cù Thị Dung 08/06/1987
Phường Bến Thuỷ - TP 

Vinh - tỉnh Nghệ An
Phường Bến Thuỷ - TP 

Vinh - tỉnh Nghệ An
186350905 27/06/2015 Công an tỉnh Nghệ An DSĐH 08478/HNO-CCHND 13/10/2016

11 Ngô Bá Triều Dương 19/09/1996

Số nhà 34 - đường 19/5 - 
thị trấn Thắng - huyện 
Hiệp Hoà - tỉnh Bắc 

Giang

Tổ dân phố số 2 - thị trấn 
Thắng - huyện Hiệp Hoà - 

tỉnh Bắc Giang
024096009731 21/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1252/CCHN-D-SYT-BG 03/03/2022

12 Nguyễn Thị Duyên 10/08/1988

Thôn Lê Lợi - xã 
Nguyễn Huệ - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

Thôn Thành Công - xã 
Nhuế Dương - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

033188007467 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1567/CCHN-D-SYT-HY 27/10/2017

13 Nguyễn Hương Giang 07/04/1974

Số 10 - ngõ 1 - Tôn Thất 
Tùng - phường Trung Tự 
- quận Đống Đa - TP Hà 

Nội

Số 10 - ngõ 1 - Tôn Thất 
Tùng - phường Trung Tự - 
 quận Đống Đa - TP Hà 

Nội

015174000107 25/08/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
DSĐH 09003/HNO-CCHND 01/12/2016

14 Ngô Ngân Hà 28/11/2003

Số nhà 34 - đường 19/5 - 
thị trấn Thắng - huyện 
Hiệp Hoà - tỉnh Bắc 

Giang 

Tổ dân phố số 2 - thị trấn 
Thắng - huyện Hiệp Hoà - 

tỉnh Bắc Giang 
024303000531 23/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

15 Nguyễn Thị Thái Hà 05/02/1995
Khu phố 5 - phường 1 - 

TP Đông Hà - tỉnh 
Quảng Trị

Khu phố 2 - phường 5 - 
TP Đông Hà - tỉnh Quảng 

Trị
045195000734 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1158/CCHN-D-SYT-QT 13/04/2022

(Kèm theo QĐ số:  322/ QĐ-CĐYD ngày 19 tháng 05 năm 2025)
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16 Nguyễn Thu Hà 01/05/1996

106 B13 - tập thể Đồng 
Xa - tổ 7 - phường Mai 
Dịch - quận Cầu Giấy - 

TP Hà Nội

106 B13 - tập thể Đồng 
Xa - tổ 7 - phường Mai 
Dịch - quận Cầu Giấy - 

TP Hà Nội

001196029568 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08187/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022

17 Phùng Thị Thu Hà 30/07/1966
Xã Yên Kỳ - huyện Hạ 

Hoà - tỉnh Phú Thọ
Xã Yên Kỳ - huyện Hạ 

Hoà - tỉnh Phú Thọ
025166008503 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 455/PT-CCHND 16/12/2013

18 Dư Thị Hằng 19/09/1987
TDP Sài Phi - phường 
Minh Đức - thị xã Mỹ 
Hào - tỉnh Hưng Yên

TDP Sài Phi - phường 
Minh Đức - thị xã Mỹ 
Hào - tỉnh Hưng Yên

033187006838 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1678/CCHN-D-SYT-HY 29/01/2018

19 Triệu Thị Hằng 01/07/1991
Tổ 5 - thị trấn Vị Xuyên - 
 huyện Vị Xuyên - tỉnh 

Hà Giang

Tổ 5 - thị trấn Vị Xuyên - 
huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà 

Giang
002191000576 02/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 302/HAG-CCHND 19/02/2016

20 Đỗ Thị Hạnh 04/08/1996
Thôn Phủ Yên 3 - xã 

Yên Lập - huyện Vĩnh 
Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Phủ Yên 3 - xã Yên 
Lập - huyện Vĩnh Tường - 

 tỉnh Vĩnh Phúc
015196001909 11/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00651/CCHND-SYT-VP 27/05/2019

21
Nguyễn Thị 
Phương

Hạnh 16/01/1990

Số nhà 57 - khu Phú 
Cường - phường Phong 
Châu - thị xã Phú Thọ - 

tỉnh Phú Thọ 

Số nhà 57 - khu Phú 
Cường - phường Phong 
Châu - thị xã Phú Thọ - 

tỉnh Phú Thọ 

025190011184 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1868/CCHND-SYT-PT 28/05/2021

22 Trần Thị Thu Hiền 30/07/1973
Phường Phan Thiết - TP 

Tuyên Quang - tỉnh 
Tuyên Quang

Phường Phan Thiết - TP 
Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang
002173000053 15/10/2024 Bộ Công An DSĐH 1115/CCHN-D- SYT- TQ 06/07/2022

23 Lê Thu Hồng 11/06/1994
Làng Đê Gơi - xã Đăk 
Djrăng - huyện Mang 

Yang - tỉnh Gia Lai

Làng Đê Gơi - xã Đăk 
Djrăng - huyện Mang 

Yang - tỉnh Gia Lai
001194019079 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001114/GL-CCHND 01/12/2016

24 Đào Thị Huế 16/12/1989
Xã Liên Nghĩa - huyện 
Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên

Xã Liên Nghĩa - huyện 
Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên
033189009361 17/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1762/CCHN-D-SYT-HY 31/05/2018

25 Hoàng Mạnh Hùng 06/04/1990
Khu 22 - xã Hoàng Xá - 
huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 22 - xã Hoàng Xá - 
huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 

Phú Thọ
025090001705 05/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2375/CCHND-SYT-PT 05/04/2022

26 Nguyễn Thị Ngọc Lan 07/12/1984
Thôn Nhị Khê - xã 

Hoàng Long - huyện Phú 
Xuyên - TP Hà Nội

Thôn Nhị Khê - xã Hoàng 
Long - huyện Phú Xuyên - 

 TP Hà Nội
001184023389 21/11/2024 Bộ Công An DSTH 02990/CCHND-SYT-HNO 21/11/2018

27 Nguyễn Thị Lê 26/06/1983

Số nhà 56 - phố Vũ Duệ - 
 khu Lâm Thao - thị trấn 
Lâm Thao - huyện Lâm 

Thao - tỉnh Phú Thọ

Số nhà 56 - phố Vũ Duệ - 
khu Lâm Thao - thị trấn 
Lâm Thao - huyện Lâm 

Thao - tỉnh Phú Thọ

025183012118 23/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 10/PT-CCHND 03/7/2013

28 Vũ Thị Lịch 14/06/1986
Thôn Phù Xá - xã Văn 

Môn - huyện Yên Phong 
- tỉnh Bắc Ninh

Thôn Phù Xá - xã Văn 
Môn - huyện Yên Phong - 

tỉnh Bắc Ninh
027186008668 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2331/CCHN-D-SYT-BN 27/04/2022

29 Phùng Thị Kim Liên 03/07/1995
Xóm Xuân 2 - xã Kim 

Thượng - huyện Tân Sơn 
- tỉnh Phú Thọ 

Xóm Xuân 2 - xã Kim 
Thượng - huyện Tân Sơn - 

 tỉnh Phú Thọ 
025195001012 31/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2401/CCHND-SYT-PT 09/05/2022

30 Hứa Khánh Linh 26/01/1994

Tổ 33 - khóm Mỹ Trung - 
 phường Mỹ Phú - TP 
Cao Lãnh - tỉnh Đồng 

Tháp

Tổ 33 - khóm Mỹ Trung - 
phường Mỹ Phú - TP Cao 

Lãnh - tỉnh Đồng Tháp
087194011691 16/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1538/CCHN-D-SYT-ĐT 07/06/2021

31 Nguyễn Thị Mỹ Linh 01/04/1994
Bao La Đức Nhuận - xã 

Quảng Phú - huyện 
Quảng Điền - TP Huế

Bao La Đức Nhuận - xã 
Quảng Phú - huyện 

Quảng Điền - TP Huế
046194001272 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1909/CCHN-D-SYT-TTH 01/10/2021

32 Vũ Thị Loan 28/09/1996

93 Nguyễn Thiện Thuật - 
 thị trấn Khoái Châu - 

huyện Khoái Châu - tỉnh 
Hưng Yên

Thị trấn Khoái Châu - 
huyện Khoái Châu - tỉnh 

Hưng Yên
033196008075 02/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2595/CCHN-D-SYT-HY 16/12/2021
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Văn bằng 

chuyên môn
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33 Ngô Văn Lợi 10/06/1992
Thôn Đồng Tỉnh - xã 

Nghĩa Trụ - huyện Văn 
Giang - tỉnh Hưng Yên

Thôn Đồng Tỉnh - xã 
Nghĩa Trụ - huyện Văn 
Giang - tỉnh Hưng Yên

033092006294 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 994/HY-CCHND 30/11/2015

34 Đặng Thị Mai 08/02/1994
Thôn Bến Hội - xã Yên 

Lập - huyện Vĩnh Tường 
- tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Bến Hội - xã Yên 
Lập - huyện Vĩnh Tường - 

 tỉnh Vĩnh Phúc 
026194004170 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00340/CCHND-SYT-VP 03/04/2018

35 Đỗ Thị Mai 18/09/1996
Tổ 32 - phường Cốc Lếu 
- TP Lào Cai - tỉnh Lào 

Cai

Tổ 32 - phường Cốc Lếu - 
TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

026196007152 11/03/2025 Bộ Công An DSĐH 320/CCHN-D-SYT-LCA 30/05/2022

36 Trần Thị Hương Mai 26/06/1972
Tổ 9 - Kỳ Bá - Thành 
phố Thái Bình - tỉnh 

Thái Bình

Tổ 9 - Kỳ Bá - Thành phố 
Thái Bình - tỉnh Thái Bình

034172011516 21/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 002192/CCHN-D-SYT-TB 31/08/2021

37 Nguyễn Thị Mùa 18/10/1992
Thôn Duyệt Lễ - xã 

Minh Tân - huyện Phù 
Cừ - tỉnh Hưng Yên

Thôn Duyệt Lễ - xã Minh 
Tân - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
033192000551 17/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 984/HY-CCHND 30/11/2015

38 Nguyễn Thị Nga 03/09/1983

Phòng A1204-HH2A - 
khu đô thị mới Dương 

Nội - phường Yên Nghĩa 
- TP Hà Nội

Xã Nam Tiến - huyện 
Nam Trực - tỉnh Nam 

Định
040183000721 21/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06987/HNO-CCHND 28/03/2016

39 Bùi Thị Thanh Nguyệt 26/08/1992
Số nhà 22 - Thắng Trí - 
Minh Trí - huyện Sóc 

Sơn - TP Hà Nội

Số nhà 22 - Thắng Trí - 
Minh Trí - huyện Sóc Sơn 

- TP Hà Nội
026192012571 09/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1874/CCHND-SYT-PT 10/06/2019

40 Phạm Thị Minh Phú 22/08/1975
Thôn Lại Ốc - xã Long 

Hưng - huyện Văn 
Giang - tỉnh Hưng Yên

Thôn Lại Ốc - xã Long 
Hưng - huyện Văn Giang - 

 tỉnh Hưng Yên
033175005206 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2392/CCHN-D-SYT-HY 27/11/2020

41
Nguyễn Công Nữ 
Thuỳ

Phương 13/04/1984

85 kiệt 33 An Dương 
Vương - phường An Cựu 
- quận Thuận Hoá - TP 

Huế

85 kiệt 33 An Dương 
Vương - phường An Cựu - 

 quận Thuận Hoá - TP 
Huế

046184014107 20/08/2024 Bộ Công An DSTH 899/TTH-CCHND 24/05/2017

42 Nguyễn Thị Lan Phương 21/12/1982
Tổ 12 - thị trấn Vị 

Xuyên - huyện Vị Xuyên 
- tỉnh Hà Giang

Tổ 12 - thị trấn Vị Xuyên 
- huyện Vị Xuyên - tỉnh 

Hà Giang
002182000579 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 127/HAG-CCHND 17/03/2014

43 Nguyễn Đình Quý 20/08/1993
Thôn Phù Oanh - xã 

Minh Tiến - huyện Phù 
Cừ - tỉnh Hưng Yên

Thôn Phù Oanh - xã 
Minh Tiến - huyện Phù 

Cừ - tỉnh Hưng Yên
033093000656 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1114/HY-CCHND 29/04/2016

44 Nguyễn Thị Quyên 21/11/1975
Thôn Triệu Xuyên 2 - xã 

Long Thượng - huyện 
Phúc Thọ - TP Hà Nội

Thôn Triệu Xuyên 2 - xã 
Long Thượng - huyện 
Phúc Thọ - TP Hà Nội

001175012489 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02542/HNO-CCHND 14/04/2014

45 Bùi Thị Như Quỳnh 20/01/1985

Thôn Thành Minh - thị 
trấn Yên Minh - huyện 

Yên Minh - tỉnh Hà 
Giang

Thôn Thành Minh - thị 
trấn Yên Minh - huyện 

Yên Minh - tỉnh Hà Giang
002185002145 14/01/2025 Bộ Công An DSĐH 000418/CCHN-D-SYT-HAG 08/06/2022

46 Nguyễn Thị Hương Sen 24/09/1994
Khu An Nhân Đông - thị 
trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ 
Kỳ - tỉnh Hải Dương

Khu An Nhân Đông - thị 
trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ 

- tỉnh Hải Dương
030194012521 07/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2113/CCHN-D-SYT-HNA 25/01/2022

47 Võ Hoàng Sơn 21/02/1988
90 - Trần Hưng Đạo - thị 
trấn Chư Sê - huyện Chư 

Sê - tỉnh Gia Lai

90 - Trần Hưng Đạo - thị 
trấn Chư Sê - huyện Chư 

Sê - tỉnh Gia Lai
064088008402 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 791/CCHN-D-SYT-GL 15/06/2021

48 Nguyễn Thị Thắm 29/11/1992
Khu 4 - xã Đoan Hạ - 

huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 
Phú Thọ

Khu 4 - xã Đoan Hạ - 
huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 

Phú Thọ
025192009382 09/04/2025 Bộ Công An DSTH 2405/CCHND-SYT-PT 09/05/2022

49 Nguyễn Thị Kim Thanh 05/12/1994
Xã Đông Kết - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

Xã Đông Kết - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên
033194012563 22/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2318/CCHN-D-SYT-HY 14/08/2020

50 Phan Hoàng Thanh 02/01/1990
Lại Thế 2 - phường Phú 

Thượng - TP Huế
Lại Thế 2 - phường Phú 

Thượng - TP Huế
046090014311 07/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1277/CCHN-D-SYT-TTH 19/09/2018



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

51 Nguyễn Thị Thảo 18/10/1987
Thôn Tiền Phong - xã La 
Phù - huyện Hoài Đức - 

TP Hà Nội

Thôn Tiền Phong - xã La 
Phù - huyện Hoài Đức - 

TP Hà Nội
001187014632 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

52
Nguyễn Thị 
Phương

Thảo 14/09/1988
Khu 14 - xã Sơn Vi - 

huyện Lâm Thao - tỉnh 
Phú Thọ

Khu 14 - xã Sơn Vi - 
huyện Lâm Thao - tỉnh 

Phú Thọ
025188015056 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 54/PT-CCHND 06/08/2013

53 Nguyễn Thị Thanh Thảo 07/03/1992
Tổ 4 Tân Thịnh - 

phường Tân Dân - TP 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Phường Tân Dân - TP 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

025192002117 18/07/2024 Bộ Công An DSĐH 2175/CCHND-SYT-PT 23/03/2022

54 Lê Thị Thơm 04/05/1986

Thôn Lê Lợi - xã 
Nguyễn Huệ - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

Thôn Bùi Xá - xã Đồng 
Thanh - huyện Kim Động 

- tỉnh Hưng Yên
033186004887 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1943/CCHN-D-SYT-HY 26/11/2018

55 Phùng Huệ Thư 16/01/1990
Khu 2 - xã Đồng Trung -
Thanh Thuỷ - tỉnh Phú 

Thọ 

Khu7 - xã Đồng Trung -
Thanh Thuỷ - tỉnh Phú 

Thọ 
025190002512 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2196/CCHND-SYT-PT 08/04/2021

56 Vũ Thị Thuỷ 03/06/1990
Tổ 17 - thị trấn Vị 

Xuyên - huyện Vị Xuyên 
- tỉnh Hà Giang 

Tổ 17 - thị trấn Vị Xuyên 
- huyện Vị Xuyên - tỉnh 

Hà Giang 
002190000824 24/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000677/CCHN-D-SYT-HAG 08/11/2023

57 Hoàng Thị Thuý Tình 10/11/1974

Số nhà 46C Trưng Nhị - 
phường Lê Lợi - TP 

Hưng Yên - tỉnh Hưng 
Yên

Số nhà 46C Trưng Nhị - 
phường Lê Lợi - TP Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên
033174001663 01/11/2024 Bộ Công An DSCĐ 2672/CCHN-D-SYT-HY 18/04/2023

58 Nguyễn Thị Toan 04/12/1990
Thôn 5 - xã Song 

Phương - huyện Hoài 
Đức - TP Hà Nội

Thôn 5 - xã Song Phương 
- huyện Hoài Đức - TP 

Hà Nội
001190027920 19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01767/CCHND-SYT-HNO 23/03/2018

59 Hoàng Thị Thanh Trà 23/01/1991

Khu phố Đồng Sổ - thị 
trấn Lai Uyên - huyện 
Bàu Bàng - tỉnh Bình 

Dương

Khu phố Đồng Sổ - thị 
trấn Lai Uyên - huyện 
Bàu Bàng - tỉnh Bình 

Dương

040191033429 06/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 4416/CCHN-D-SYT-ĐNAI 28/09/2020

60 Khuất Văn Trưởng 29/08/1987
Thôn 2 - xã Phụng 

Thượng - huyện Phúc 
Thọ - TP Hà Nội

Thôn 2 - xã Phụng 
Thượng - huyện Phúc 

Thọ - TP Hà Nội
001087015615 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03549/CCHND-SYT-HNO 22/08/2022

61 Võ Thị Kim Tư 09/01/1973
Tân Sa - xã Vinh Xuân - 

huyện Phú Vang - TP 
Huế

Tân Sa - xã Vinh Xuân - 
huyện Phú Vang - TP Huế

046173000585 20/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 460/TTH-CCHND 08/07/2015

62 Lê Thị Tố Uyên 05/09/1994
Thôn Vỡ - xã Nghĩa 
Hưng - huyện Vĩnh 

Tường - tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Vỡ - xã Nghĩa 
Hưng - huyện Vĩnh 

Tường - tỉnh Vĩnh Phúc 
026194009739 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00562/CCHND-SYT-VP 04/12/2018

63 Phùng Thị Thùy Vân 01/09/1987
Thôn Minh Thân - xã 
Đại Minh - huyện Yên 

Bình - tỉnh Yên Bái

Thôn Minh Thân - xã Đại 
Minh - huyện Yên Bình - 

tỉnh Yên Bái
015187015497 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 630/CCHN-D-SYT-YB 29/11/2024

64 Bùi Thị Xuân 23/05/1989
Tổ 1 - phường Long 

Biên - quận Long Biên - 
TP Hà Nội

Tổ 1 - phường Long Biên 
- quận Long Biên - TP Hà 

Nội
001189011171 06/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00773/CCHND-SYT-HNO 12/10/2017

65 Bùi Thị Như Ý 24/03/1990
Thôn Cự Lại Đông - xã 

Phú Hải - huyện Phú 
Vang - TP Huế

Thôn Cự Lại Đông - xã 
Phú Hải - huyện Phú 

Vang - TP Huế
046190001785 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1224/CCHN-D-SYT-TTH 17/07/2018

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


